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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚC THỌ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

––––––––––––––––––– 

Số: 11/2023/QĐST-VDS; 

Ngày: 08/12/2023. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUYẾT ĐỊNH  SƠ THẨM  

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚC THỌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Thanh Hải. 

- Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Anh Dũng  - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội tham 

gia phiên họp: Bà Khuất Thu Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 08/12/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 

Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số:  

68/2023/TLST- VDS ngày 16/10/2023, về việc “Tuyên bố một người có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số: 

06/2023/QĐPH-VDS ngày 04/12/2023. 

         1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đỗ Thị T, sinh năm: 1974       

HKTT: Thôn 6, xã TH, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.  

        2. Người bị yêu cầu: Anh Trần Phương N, sinh năm 1998,  

HKTT: Thôn 6, xã TH, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

        Anh Trần Phương N, sinh năm 1998, HKTT: Thôn 6, xã TH, huyện Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội là con của bà Đỗ Thị T. Theo bà T trình bày: Cháu N lúc sinh ra 

thì chậm phát triển tâm thần, tầm 2 tuổi mới biết đi, biết nói, đến khi học lớp 7 thì 

bỏ học, khả năng học tập kém hơn các bạn cùng lứa. Anh N giao tiếp xã hội kém, 

nhận thức hạn chế không chịu lao động, N sử dụng loại ma túy hê ro in, hít qua 
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mũi vào người, về số lần sử dụng thì khoảng 2- 3 ngày 1 lần, sau khi dùng ma túy 

thì ngủ li bì, sau đó dậy ăn rồi lại ngủ, tối thì bỏ ra ngoài chơi. 

          Năm 2017 N có nghiện ma túy và đi cai nghiện tự nguyện tại Trại cai nghiện 

số 7 với thời gian 09 tháng. 

          Sau khi cai nghiện về thì N có biểu hiện không bình thường, tối tự ra ngoài 

nhặt đồ vật linh tinh mang về nhà, hay ngủ ngày, đêm thức, giờ giấc sinh hoạt bất 

thường, bà T thường phải hay nhốt N trong nhà vì mở cửa là N đi ra ngoài. Hiện tại 

N không có bạn chơi cùng, không có việc làm. 

Nay bà T đề nghị Tòa án xem xét tuyên bố anh N là người có khó khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự 

được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm 

sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội nhận 

định: 

[1]. Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 289/KLGĐ ngày 04/12/2023 

của Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương thể hiện: “Tại thời điểm giám định đối 

tượng Trần Phương N bị bệnh rối loạn nhân cách di chứng và khởi phát muộn do 

sử dụng chất gây ảo giác trên người bệnh chậm phát triển tâm thần nhẹ. Theo phân 

loại bệnh quốc tế lần 10 năm 1992 bệnh có mã số F16.71/F70. Đối tượng là người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. 

[2]. Do đó, yêu cầu của bà Đỗ Thị T (Mẹ anh Trần Phương N) đề nghị Tòa 

án tuyên bố anh N là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi là có 

căn cứ chấp nhận. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Toà án chấp nhận yêu cầu của bà T là phù 

hợp quy định của pháp luật. 

[3]. Về lệ phí: Bà Đỗ Thị T phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điểm a Khoản 2 Điều 39, Khoản 3 

Điều 143, 376, 377 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự 2015; 
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Căn cứ vào Khoản 1, Điều 36 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH13 quy 

định về án phí và lệ phí Tòa án. 

 1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Đỗ Thị T. 

 2. Tuyên bố anh Trần Phương N, sinh năm 1998, HKTT: Thôn 6, xã TH, 

huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội là người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi. 

         3. Chỉ định bà Đỗ Thị T, sinh năm: 1974; HKTT: Thôn 6, xã TH, huyện Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội (Mẹ anh N) là người giám hộ cho anh Trần Phương N. 

Bà Đỗ Thị T có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại 

các Điều 57, 58 và Điều 59 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

 2. Lệ phí: Bà Đỗ Thị T phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) lệ phí 

giải quyết việc dân sự, được trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp là 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo Biên lai số 0041008 ngày 16/10/2023 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.   

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có mặt có quyền khàng cáo 

trong hạn 10 (Mười) ngày kể từ ngày ra quyết định. Các đương sự vắng mặt có 

quyền kháng cáo trong hạn 10 (Mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định. 

 Quyết định này có thể bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- Chi cục THADS huyện Phúc Thọ; 

- VKSND huyện Phúc Thọ;   

- UBND xã TH; 

- Lưu hồ sơ vụ việc.                                                

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

                   Phạm Thanh Hải 

 


